
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 65 8008 UBT (T)

8 2 43 2022 UXTC 14 tuần

8 3 30 0000 VS I + LNMTCBT (P) 6cm

8 4 21 ĐT UBT (T) 8 cm

8 5 18 ĐT UBT (P) 5cm

9 6 50 3013 UXTC 12 tuần/VMC 

9 7 41 2002 UXTC 12tuần 

9 8 37 1021 UBT (P) 7cm

9 9 35 1001 UBT (P) 7cm

9 10 22 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 47 3003 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

11 12 38 3013 NXTC 6cm /VMC

11 13 29 0000 VS I + UBT (T) 5cm

14 46 2002 UBT (P) 7cm

15 20 ĐT UBT (T) 7 cm

0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 53 3003 UBT (T) 6 cm

8 2 36 2002 UXTC 12 tuần

8 3 35 1001 Abces PP (T), CĐPB:UBT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.KHOA + N.QUANG + THÁI HOÀNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + PHẠM HIỀN.TT

          + ANH.TT + HÙNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN

           + LỆ.TT + HẰNG.TT

Q.KHOA + N.QUANG + THÁI HOÀNG.TT

Q.KHOA+ THÁI HOÀNG.TT + N.QUANG

YẾN OANH + TR.LOAN

THU NGUYỆT + THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT

THU NGUYỆT + THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT

THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.HIỆP + ÁI + NGUYỄN HIỀN.TT

H.HIỆP + ÁI + NGUYỄN HIỀN.TT

HƢNG + LÊ DIỆP + THIỆN.TT

HƢNG + THIỆN.TT + LÊ DIỆP

LÊ DIỆP + THIỆN.TT

YẾN OANH + TR.LOAN

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + ĐOAN

           + ĐOÀI.TT + DUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ

            + TRINH.TT + DƢƠNG.TT

MỸ NHI + NHU + V.HÙNG

MỸ NHI + NHU + V.HÙNG

MỸ NHI + V.HÙNG

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS  CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 18/08/2014 đến ngày 24/08/2014 (Tuần2)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

THẠCH THỊ SIÊM

NGÔ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

HÀ THỊ KIM CÚC

ĐẶNG THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THANH MAI

BÙI THỊ DUYÊN

NGÔ THỊ PHƢƠNG

ĐỖ THỊ HỒNG

LÊ THỊ TƠ

NGUYỄN THỊ KIM AN

TRẦN THỊ HẾT

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHẠM THỊ MINH HUYỀN

 NGUYỄN THỊ HOÀI THƢ

LÊ THỊ NGỌC LINH

LÊ THỊ TUYẾT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

2462

2457

4423

4196

2586

2592

SHC

4452

2436

2398

2595

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2551

4208

2451

2557

PM

Ngày: 18/08/2014 

Ngày: 19/08/2014 

4406

4428

4188

4247



8 4 24 1011 UBT (T) 8 cm

8 5 21 ĐT UBT (P) 7cm

9 6 48 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 7 39 1011 UBT (T) 6 cm

9 8 29 0020 Polype lòng TC + VS 2

9 9 28 2002 UBT (T) 6cm

9 10 22 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 50 2002 UXTC 12 tuần

11 12 49 3023 UBT (P) 4cm

11 13 36 2002 UBT (P) 6cm

14 32 1001 UBT (P) 7cm

15 23 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 54 5005 Polype lòng TC

8 2 43 3003 NXTC 12 tuần

8 3 30 1001 UBT (P) 8cm

9 4 54 5004 UBT (P) 7cm

9 5 47 2022 UXTC 12tuần

9 6 38 0000 UBT (T) 6 cm

9 7 30 2012 UBT (P) 8cm

9 8 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 47 2002 UBT 2bên 6cm

11 10 45 3003 UBT (T) 6cm

11 11 34 0020 VS II/ Tắc  ODT

11 12 42 3003 UBT (P) 6cm

11 13 25 1001 UBT (P) 6cm

14 42 2002 UBT (T) 6cm DỰ BỊ

NGỌC TRANG + Y.NHI.NT + VÂN.TT

MỸ NGỌC + THANH HIỀN + VŨ TRANG.TT

MỸ NGỌC + THANH HIỀN + VŨ TRANG.TT

MỸ NGỌC + THANH HIỀN + VŨ TRANG.TT

TR BÍCH 2 + M.THƠ.NT   

TR BÍCH 2 + M.THƠ.NT   

PHAN NGA + THIỆN.TT + M.TUYỀN 

M.TUYỀN + THIỆN.TT

HƢNG + THIÊN TRANG + PHONG.TT

HƢNG + PHONG.TT + THIÊN TRANG

HƢNG + THIÊN TRANG

NGỌC TRANG + Y.NHI.NT + VÂN.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + VY.TT

           + PHÚC.TT + THẢO.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + LỘC.TT

          + PHƢỚC.TT + HÀ.TT

PHAN NGA + M.TUYỀN + THIỆN.TT

Q.HƢƠNG + THU + TÀI.TT

Q.HƢƠNG + THU + TÀI.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + PHONG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + PHONG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + PHONG.TT

DỰ BỊ

PHẠM TÀI + DIỆU NGA + LAN.TT

PHẠM TÀI + DIỆU NGA + LAN.TT

V.THÀNH+ THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT

THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT

THỤC TRANG + LAN ĐÀI.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP  

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

VŨ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ BỐN

NGUYỄN THỊ BÉ HOA

LÝ KIM TIẾN

ĐINH THỊ VĨNH

NGUYỄN THỊ ÚT

MAI THỊ THÙY TRANG

HỒ THỊ KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ THANH LAN

NGUYỄN THỊ KIM EM

BN TNTC

THẠCH THỊ VÀNG

TRẦN THỊ LOAN

LÊ THỊ HÀ

PHẠM THỊ TỐT

LÊ THỊ LẮNG

PHAN THỊ THANH

NGUYỄN NGỌC TUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

BN TNTC

THÁI THỊ CẨM VÂN

PHẠM THỊ YẾN TRINH

NGUYỄN THỊ NIỀM

HUỲNH THỊ MAI THẢO

NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM

TRÌNH THỊ RỠ

PHẠM NGỌC THÙY

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

4597

2628

2679

2564

2481

2593

2572

2565

2373

2611

4350

2408

4412

4339

4474

4470

4364

2538

60 S

2432

4419

2619

3946

2468

3495

4444

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/08/2014 

Ngày: 21/08/2014 



4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 55 3003 Sa TC - BQ - TT

2 0

8 3 36 2002 NXTC 12 tuần/VMC U cơ thành bụng

8 4 32 0000 UBT (T) 7 cm

8 5 15 ĐT UBT (P) 8cm

9 6 51 2022 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

9 7 40 8004 UBT (T) 7 cm

9 8 36 1001 UBT (P) 6cm

9 9 31 ĐT UBT (P) 8cm

9 10 21 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 41 2002 UXTC 12 tuần

11 12 39 0000 VS I + NXTC 6cm

11 13 25 0000 UBT (T) 8 cm

14 32 ĐT UBT (P) 5cm

15 26 0000 UBT (T) 5 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 52 4004 UXTC 10 tuần + UBT (T)  5cm

8 2 38 2002 Đoạn sản/VMC 2 lần

8 3 32 ĐT UBT (T) 6 cm

9 4 48 1011 UXTC 14 tuần

9 5 45 2002 UBT (T) 8 cm/VMC

9 6 34 2002 LNMTCBT (P) 7cm

9 7 29 1001 UBT (P) 8cm/VMC

9 8 26 0000 VS I , Nang nƣớc cạnh TV (P)

11 9 57 4003 UBT (T) 5 cm

HOÀI THƢ + MAI THẢO + HUY.TT

HOÀI THƢ + MAI THẢO + HUY.TT

TR.THẢO + MINH NGỌC + TRẦN TRANG.TT

THƢƠNG.BM + THIỆN.TT + H. PHƢƠNG

THƢƠNG.BM + H. PHƢƠNG + THIỆN.TT

THƢƠNG.BM + THIỆN.TT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + MỸ HẠNH 2

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM

           + BÌNH.TT + LỤA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGUYỄN LONG

          + NHUNG.TT + PHẠM HOÀNG.TT

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

LÊ DIỆP + CẨM NHUNG + PHƢỢNG.TT

LÊ DIỆP + CẨM NHUNG + PHƢỢNG.TT

H.THẮM + ĐIỀN + NGỌC DUNG

H.THẮM + ĐIỀN + NGỌC DUNG

ĐIỀN + NGỌC DUNG

      

THƢƠNG.BM + N.QUANG + PHƢƠNG.TT

K.HOÀNG + M.PHƢƠNG2 + HỒNG.TT

K.HOÀNG + M.PHƢƠNG2 + HỒNG.TT

D.MINH + TÚ NGÂN + THU HÀ 3

TÚ NGÂN + THU HÀ 3  

SÁNG : BS KHOA NS + THU.TT

         + DŨNG.TT + HUỆ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG

          + VÂN QUỲNH.TT + BẠCH.TT

THƢƠNG.BM + N.QUANG + PHƢƠNG.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc nang , KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cố định BQ- TC vào mỏm nhô

2) May phục hồi thành sau

NGUYỄN THỊ NHIỄU

HUỲNH KIM OANH

PHẠM THỊ TÍM

TĂNG THỊ THOẢNG

NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC

THÁI THỊ MINH HƢƠNG

BN TNTC

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ DUNG

TÔ THỊ TỐ NHI

NGUYỄN THÚY THO

LÊ THỊ HỒNG LINH

TRẦN THỊ THẮM

VÕ THỊ NGỌC DIỄM

ĐOÀN THỊ MỸ DUNG

BN TNTC

ĐẶNG HOÀNG MỸ 

PHAN THỊ THANH VÂN

BUN RAZY

TRẦN THỊ HỒNG HOA

HÀ NGỌC THIÊN KIM

NGUYỄN THÚY VI

BN TNTC

ĐOÀN THỊ GÁI LAN

NGUYỄN THỊ THU XƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

BN TNTC

2412

4220

2506

2535

2714

4313

2516

4276

2708

2686

2496

2422

2629

4748

2687

4353

2684

2606

2533

2427

141 N

2721

2508

Thứ: SÁU 

Ngày: 22/08/2014 



11 10 27 1001 NXTC 12 tuần

11 11 37 4014 UBT (T) 8 cm

11 12 43 2022 UBT (P) 5cm

11 13 29 2002 UBT (P) 7cm

14 30 2002 UBT (P) 4cm

TP NGA + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

TR.THẢO + MINH NGỌC + TRẦN TRANG.TT

TR.THẢO + MINH NGỌC + TRẦN TRANG.TT

TP NGA + HIỀN.CĐT

NS bóc u, KTSD

Ngày 15 tháng 8 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HÀ THỊ PHƢƠNG MAI

ĐỖ THỊ VƢƠNG

LÊ THỊ VÂN

LỮ THỊ THANH

PHẠM THỊ HƢƠNG

2187

2519

2701

4506

2760


